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MÔN THI : SMI-ECO 152 (B-D) Học kì: II

Thời gian : 15h30 - 30/05/2025   -   Phòng thi 501  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204641957 Lê Trần Thương Ái SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

2 30214659998 Nguyễn Quốc Anh SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

3 30206152358 Nguyễn Thị Kim Anh SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

4 30204623640 Trịnh Hoàng Anh SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

5 30214655603 Đặng Quốc Bảo SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

6 30214624045 Nguyễn Đăng Bảo SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

7 30204660023 Nguyễn Thị Diệu Châu SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

8 30214627177 Trần Thị Cẩm Chi SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

9 30204663883 Nguyễn Ngọc Kim Chi SMI-ECO 152 B K30HP-QTM Hoãn thi

10 30204660026 Lê Thảo Chi SMI-ECO 152 B K30HP-QTM NỢ HP

11 30204660038 Võ Thái Hồng Diệp SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

12 30209321906 Nguyễn Thị Mỹ Diệu SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

13 30214644070 Võ Phước Duy SMI-ECO 152 B K30HP-QTM NỢ HP

14 30204660051 Lê Thị Hoàng Duyên SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

15 30214653261 Trần Anh Đại SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

16 30214651370 Nguyễn Hữu Đại SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

17 30214664621 Trần Tiến Đạt SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

18 30214655638 Phạm Đồng Đô SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

19 30204648374 Ngô Nguyễn Thu Giang SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

20 30208151757 Nguyễn Võ Khánh Hạ SMI-ECO 152 B K30HP-QTM NỢ HP

21 30214640127 Ngô Minh Hải SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

22 30204624076 Nguyễn Thị Thuý Hiền SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

23 30214655655 Tiêu Trần Văn Hiếu SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

24 30214647112 Lê Đức Huy SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

25 30214645553 Lương Võ Đức Huy SMI-ECO 152 B K30HP-QTM
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MÔN THI : SMI-ECO 152 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 30/05/2025   -   Phòng thi 502  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30211156682 Nguyễn Huy SMI-ECO 152 B K30HP-QTM Hoãn thi

2 30206552565 Nguyễn Phúc Diệu Huyền SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

3 30204630886 Nguyễn Lê Thu Huyền SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

4 30204663591 Vũ Thị Thu Hương SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

5 30214624328 Phạm Văn Kiệt SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

6 30212754206 Nguyễn Hữu Khanh SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

7 30214633495 Phạm Võ Anh Khoa SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

8 30214642981 Lưu Thị Nhật Linh SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

9 30204660134 Hoàng Thị Ngọc Linh SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

10 30204627684 Nguyễn Thị Mỹ Linh SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

11 30204623648 Lê Thị Thùy Linh SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

12 30214651905 Nguyễn Tấn Long SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

13 30214632812 Lâm Minh Lượng SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

14 30204557399 Trương Thị Hải Ly SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

15 28206102405 Nguyễn Thị Trúc Ly SMI-ECO 152 B K28HP-QLC

16 30204655706 Võ Hoa Lý SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

17 30208062839 Lê Võ Hà My SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

18 30204653891 Trần Bảo Ly Na SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

19 30206549372 Nguyễn Lê Thanh Nga SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

20 30208024536 Nguyễn Ngọc Ngà SMI-ECO 152 B K30HP-QTM NỢ HP

21

22

23

24

25

26

27

28

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

GHI 

CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



3/6

MÔN THI : SMI-ECO 152 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 30/05/2025   -   Phòng thi 503  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204660169 Nguyễn Thị Thu Ngân SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

2 30204655734 Trương Bảo Ngọc SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

3 30204630175 Phạm Vũ Yến Ngọc SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

4 30204355498 Lê Thị Bảo Ngọc SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

5 28214535660 Hoàng Thái Ngọc SMI-ECO 152 B K28HP-QLC

6 30214655736 Dương Thanh Nguyên SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

7 30204622921 Trần Song Thảo Nguyên SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

8 30204660196 Phan Nguyễn Minh Nguyệt SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

9 30214655742 Hồ Quang Nhật SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

10 30206726798 Trương Thị Uyển Nhi SMI-ECO 152 B K30HP-QTM NỢ HP

11 30204652971 Nguyễn Hoàng Ý Nhi SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

12 30204652233 Phạm Yến Nhi SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

13 30204644871 Nguyễn Thị Quỳnh Như SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

14 30204622330 Dương Hồng Tâm Như SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

15 30204536697 Nguyễn Thị Hoài Oanh SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

16 30214655768 Nguyễn Long Phúc SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

17 30204864504 Nguyễn Ngọc Nhã Phương SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

18 30204655772 Ngô Ngọc Mai Phương SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

19 30214650776 Trần Anh Quân SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

20 30204660254 Trần Diễm Quỳnh SMI-ECO 152 B K30HP-QTM
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MÔN THI : SMI-ECO 152 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 30/05/2025   -   Phòng thi 504  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204655782 Đoàn Thị Như Quỳnh SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

2 30204628963 Ngô Quỳnh Nhã Tiên SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

3 30204655821 Võ Thị Kim Tiền SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

4 30214652608 Võ Anh Tuấn SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

5 30208133393 Trần Thị Thu Thảo SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

6 30204655800 Nguyễn Thị Phương Thảo SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

7 30204655802 Cái Thị Minh Thi SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

8 30204655806 Đinh Nguyễn Như Thịnh SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

9 30204647395 Phạm Thị Mỹ Thuận SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

10 30204663571 Lê Thị Thu Thủy SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

11 30204653978 Trần Thị Anh Thư SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

12 30214653694 Lê Thị Thu Trang SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

13 30204655830 Ngô Thị Huyền Trang SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

14 30204645102 Trần Thị Thùy Trang SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

15 30204320439 Nguyễn Trần Thùy Trang SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

16 29205058813 Nguyễn Thị Thùy Trang SMI-ECO 152 B K29HP-QLC

17 30204655843 Đàm Thùy Trinh SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

18 30204623795 Mai Thị Diễm Trinh SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

19 30204655856 Lê Thị Uyên SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

20 30204660366 Sơn Thị Thúy Vy SMI-ECO 152 B K30HP-QTM
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MÔN THI : SMI-ECO 152 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 30/05/2025   -   Phòng thi 508  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204655867 Bùi Minh Ánh Vy SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

2 30214626221 Bùi Thị Kim Yến SMI-ECO 152 B K30HP-QTM

3 30204660377 Ngô Thị Hải Yến SMI-ECO 152 B K30HP-QTM NỢ HP

4 30204864698 Nguyễn Đinh Cao Dương SMI-ECO 152 D K30HP-QTC

5 30215056218 Trần Xuân Đạt SMI-ECO 152 D K30HP-QTC NỢ HP

6 30208139976 Nguyễn Thị Ngọc Hà SMI-ECO 152 D K30HP-QTH

7 30204856041 Nguyễn Thị Thái Hằng SMI-ECO 152 D K30HP-QTC

8 30214355452 Phan Thanh Hiền SMI-ECO 152 D K30HP-QTH

9 30214363422 Phạm Lê Minh Hoàng SMI-ECO 152 D K30HP-QTH

10 30212726067 Nguyễn Ngọc Việt Huân SMI-ECO 152 D K30HP-QTH

11 30204545853 Hoàng Thị Huế SMI-ECO 152 D K30HP-QTC

12 30214331798 Lê Nhật Huy SMI-ECO 152 D K30HP-QTH

13 30204864304 Nguyễn Thị Huyền SMI-ECO 152 D K30HP-QTC

14 30209342076 Tăng Thị Ngọc Huyền SMI-ECO 152 D K30HP-QTH

15 30214365000 Lee Seung Jae SMI-ECO 152 D K30HP-QTH

16 30214551796 Lê Tự Khôi SMI-ECO 152 D K30HP-QTH

17 30204864361 Dương Phương Linh SMI-ECO 152 D K30HP-QTC

18 30214561995 Trịnh Lộc SMI-ECO 152 D K30HP-QTH

19 30204660222 Tô Tuyết Ny SMI-ECO 152 D K30HP-QTC

20 30218033860 Hồ Thị Thanh Ngân SMI-ECO 152 D K30HP-QTC

21 30204364508 Nguyễn Thị Thúy Ngân SMI-ECO 152 D K30HP-QTH
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MÔN THI : SMI-ECO 152 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 30/05/2025   -   Phòng thi 509  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30205056230 Nguyễn Hà Khánh Nguyên SMI-ECO 152 D K30HP-QTC

2 30204350648 Bùi Nguyên Nguyên SMI-ECO 152 D K30HP-QTH

3 30204348667 Trần Mai Nguyệt SMI-ECO 152 D K30HP-QTH

4 30204856075 Ngô Phan Nhàn SMI-ECO 152 D K30HP-QTC

5 30204653264 Trần Hạ Đan Nhiên SMI-ECO 152 D K30HP-QTC

6 30204525120 Võ Thị Cẩm Nhung SMI-ECO 152 D K30HP-QTH

7 30214355521 Nguyễn Thanh Phúc SMI-ECO 152 D K30HP-QTC

8 30204334412 Phạm Nguyễn Nam Phương SMI-ECO 152 D K30HP-QTH

9 30214822959 Diệp Quang Quân SMI-ECO 152 D K30HP-QTC

10 30204557444 Trần Thị Phương Quỳnh SMI-ECO 152 D K30HP-QTC

11 30216664793 Dương Thanh Anh Tuấn SMI-ECO 152 D K30HP-QTH

12 29204564925 Lê Thị Tuyên SMI-ECO 152 D K30HP-QTC

13 30204364265 Trần Thị Thanh Thảo SMI-ECO 152 D K30HP-QTH

14 30204864349 Nguyễn Thị Hoài Thương SMI-ECO 152 D K30HP-QTC

15 30204355548 Chung Thị Trang SMI-ECO 152 D K30HP-QTH

16 30204847485 Nguyễn Thị Phương Uyên SMI-ECO 152 D K30HP-QTC

17 30207553122 Nguyễn Lê Thiện Vy SMI-ECO 152 D K30HP-QTC

18 30204828175 Lê Ngọc Hà Vy SMI-ECO 152 D K30HP-QTC

19 30204331865 Lê Phước Bảo Vy SMI-ECO 152 D K30HP-QTH

20 30204864347 Võ Ngọc Như Ý SMI-ECO 152 D K30HP-QTC
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